
STT Tên đơn vị Ghi chú

1 Văn phòng Huyện uỷ Tuần Giáo

2 Hội Cựu Chiến binh huyện Tuần Giáo

3 Ban Dân vận Huyện uỷ Tuần Giáo

4 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tuần Giáo

5 Ban chỉ huy quân sự huyện Tuần Giáo

6 Phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo

7 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo

8 Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo

9 Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuần Giáo

10 Ban quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo

11 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuần Giáo

12 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo

13 Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Tuần Giáo

14 Bưu điện huyện Tuần Giáo

15 Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

16 Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tuần Giáo

17 Trường Tiểu học Quài Cang

18 Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

19 Trường Tiểu học Bình Minh

20 Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

21 Trường THCS Chiềng Sinh

22 Trường THCS Quài Cang

23 Trường Tiểu học và THCS Nà Sáy

24 Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

25 Trường Mầm non Hoạ Mi

26 Trường Mầm non Nà Sáy

27 Trường Mầm non Ta Ma

28 Trường Mầm non Pú Xi

29 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Mạnh Quân

30 Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Lân tỉnh Điện Biên

31 Công ty TNHH Thái Kiên tỉnh Điện Biên

32 Công ty cổ phần Thương mại và Xây lắp điện Tuần Giáo

33 Công ty TNHH Tân Cương tỉnh Điện Biên

34 Hợp tác xã Pha Đin huyện Tuần Giáo

35 Công ty cổ phần Xi măng tỉnh Điện Biên
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36 Công ty cổ phần Thuỷ điện SODIC Điện Biên

37 Doanh nghiệp Thương mại tư nhân Đại Dương

38 Cán bộ và nhân dân thị trấn Tuần Giáo

39 Cán bộ và nhân dân xã Quài Tở

40 Cán bộ và nhân dân xã Quài Nưa

41 Cán bộ và nhân dân xã Mùn Chung

42 Cán bộ và nhân dân xã Pú Nhung

Tổng số: 42 Tập thể



TT Chức vụ và đơn vị công tác
Ghi 

chú

1 Ông: Lê Xuân Cảnh Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo

2 Bà: Phạm Thị Tuyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo

3 Bà: Nguyễn Thị Huyền Trưởng ban Pháp chế, HĐND huyện Tuần Giáo

4 Bà: Đặng Thị Nga Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Tuần Giáo

5 Bà: Bạc Thị Hồng Phó Trưởng ban Dân tộc, HĐND huyện Tuần Giáo

6 Ông: Nguyễn Mạnh Hùng Chánh Văn phòng Huyện uỷ Tuần Giáo

7 Bà: Trần Thị Bình Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Tuần Giáo

8 Ông: Phạm Việt Hùng Chuyên viên, Văn phòng Huyện uỷ Tuần Giáo

9 Ông: Quàng Văn Cương Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Tuần Giáo

10 Bà: Nguyễn Thị Thảo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tuần Giáo

11 Ông: Lê Văn Tuân Phó Chủ nhiệm, Uỷ ban Kiểm tra Huyên uỷ Tuần Giáo

12 Ông: Lò Văn Kim Uỷ viên Thường trực, Uỷ ban MTTQ huyện Tuần Giáo

13 Ông: Lò Văn Liêm Bí thư, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tuần Giáo

14 Bà: Bạc Thị Phương Chủ tịch, Hội LHPN huyện Tuần Giáo

15 Ông: Hà Quang Hùng Phó Chủ tịch, Hội Cựu chiến binh huyện Tuần Giáo

16 Ông: Phạm Hữu Chiến Chủ tịch, Hội Nông dân huyện Tuần Giáo

17 Ông: Trương Kiên Cương Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuần Giáo

18 Bà: Trần Thị Thuỳ Chuyên viên, Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuần Giáo

19 Ông: Trần Trung Kiên Chuyên viên, Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuần Giáo

20 Bà: Nguyễn Thị Ban Kế toán, Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuần Giáo

21 Ông: Trần Đăng Đáng Chuyên viên, Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo

22 Ông: Bùi Anh Hùng Trưởng phòng Tư pháp huyện Tuần Giáo

23 Ông: Ngô Đức Hải Thanh tra viên, Thanh tra huyện Tuần Giáo

24 Ông: Đỗ Văn Sơn Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo

25 Bà: Lò Hồng Nhung Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Tuần Giáo

26 Ông: Nguyễn Văn Tuy Cán sự, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuần Giáo

27 Ông: Phạm Văn Hạnh Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tuần Giáo

28 Ông: Bùi Quang Liên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tuần Giáo
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29 Ông: Bùi Như Việt Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tuần Giáo

30 Ông: Nguyễn Thành Lê Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuần Giáo

31 Ông: Vừ A Súa Chuyên viên, Phòng Dân tộc huyện Tuần Giáo

32 Bà: Lê Thị Thanh Thuỳ Giám đốc, Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuần Giáo

33 Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga Phó Giám đốc, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tuần Giáo

34 Bà: Nguyễn Thị Quý Viên chức, Trung tâm quản lý đất đai huyện Tuần Giáo

35 Ông: Vũ Đức Bình Phó Giám đốc, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tuần Giáo

36 Ông: Ngô Cương Quyết Giám đốc, Ban quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo

37 Ông: Nguyễn Quốc Toản Trưởng Công an huyện Tuần Giáo

38 Ông: Mùa A Công Phó Đội trưởng, Đội An ninh, Công an huyện Tuần Giáo

39 Ông: Bạc Cầm Thuận Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Tuần Giáo

40 Ông: Nguyễn Văn Sơn Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Tuần Giáo

41 Ông: Đỗ Văn Sơn Trợ lý quân báo trinh sát, Ban CHQS huyện Tuần Giáo

42 Ông: Giàng A Chu Nhân viên quản lý, Ban CHQS huyện Tuần Giáo

43 Bà: Nguyễn Việt Hương Chánh án, Toà án nhân dân huyện Tuần Giáo

44 Bà: Nông Thị Vân Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tuần Giáo

45 Ông: Hoàng Văn Hoàn Phó Chi cục trưởng, Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo

46 Bà: Quàng Thị Kim Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

47 Ông: Bùi Hồng Hà Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

48 Bà: Lò Thị Thanh Phó Trưởng trạm, Trạm y tế xã Quài Nưa

49 Bà: Lò Thị Tâm Thống kê viên, Chi cục Thống kê huyện Tuần Giáo

50 Bà: Nguyễn Thị Bắc Giám đốc, Bảo hiểm xã hội huyện Tuần Giáo

51 Ông: Nguyễn Đạt Tuân Giám đốc, Điện lực huyện Tuần Giáo

52 Bà: Trương Thị Bích Huệ Giám đốc, Bưu điện huyện Tuần Giáo

53 Ông: Nguyễn Trọng Thái Giám đốc, Trung tâm Viễn thông 3

54 Ông: Trần Văn Diêm Giám đốc Viettel huyện Tuần Giáo

55 Ông: Lò Kiên Trinh Giám đốc, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo

56 Bà: Trần Thị Hồng Liên Phó Giám đốc, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tuần Giáo

57 Ông: Vũ Mạnh Hùng  Nhân viên, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, chi nhánh huyện Tuần Giáo

58 Ông: Mã Biên Cương Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuần Giáo

59 Ông: Trần Đình Thanh Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo - Tủa Chùa

60 Ông: Phạm Quốc Huy Giám đốc, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần Giáo
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61 Ông: Hoàng Xuân Bình Hiệu trưởng, Trường THPT Tuần Giáo

62 Bà: Nguyễn Thị Lan Phó Hiệu trưởng, Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

63 Bà: Nguyễn Thị Kim Chung Hiệu trưởng, Trường THCS Mường Thín

64 Bà: Nguyễn Thị Phượng Giáo viên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tênh Phông

65 Bà: Lò Thị Minh Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Bình Minh

66 Bà: Mai Thị Thu Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Mường Thín

67 Bà: Nguyễn Thị Hằng Giáo viên, Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo

68 Bà: Vũ Thị Ngọt Hiệu trưởng, Trường Mầm non thị trấn Tuần Giáo

69 Bà: Nguyễn Thị Thắm Hiệu trưởng, Trường Mầm non Mường Mùn

70 Bà: Nguyễn Thị Yến Hiệu trưởng, Trường Mầm non Phình Sáng

71 Ông: Trịnh Minh Khải Chủ tịch UBND thị trấn Tuần Giáo

72 Ông: Lường Văn Hưng Chỉ huy trưởng, Ban CHQS thị trấn Tuần Giáo

73 Bà: Nguyễn Thị Thương Huyền Nhân dân khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo

74 Bà: Tòng Thị Cúc Bí thư Đảng uỷ xã Quài Cang

75 Bà: Điêu Thị Việt Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quài Cang

76 Ông: Lò Văn Biên Nông dân, Bản Cuông, xã Quài Cang

77 Ông: Lù Văn Hiêng Bí thư Đảng uỷ xã Quài Nưa

78 Bà: Mùa Thị Hoa Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quài Nưa

79 Ông: Quàng Văn Trịnh Nông dân Bản Cọ, xã Quài Nưa

80 Ông: Vừ Sái Sùng Bí thư Đảng uỷ xã Pú Nhung

81 Bà: Lò Thị Kiên Công chức Văn phòng - Thống kê xã Pú Nhung

82 Ông: Vừ Thái Hoà Nông dân bản Đề Chia A, xã Pú Nhung

83 Ông: Là Văn Thoan Bí thư Đảng uỷ xã Rạng Đông

84 Ông: Ly A Thanh Công chức Văn phòng - Thống kê xã Rạng Đông

85 Ông: Cà Văn Chung Nông dân bản Bon A, xã Rạng Đông

86 Ông: Thào A Dơ Chủ tịch UBND xã Phình Sáng

87 Bà: Thào Thuỳ Linh Công chức Văn hoá - Xã hội xã Phình Sáng

88 Ông: Thào A Páo Nông dân bản Nậm Din, xã Phình Sáng

89 Ông: Lò Văn Tói Chủ tịch UBND xã Ta Ma

90 Ông: Quàng Văn Đoàn Công chức Văn hoá - Xã hội xã Ta Ma

91 Ông: Lò Văn Váng Nông dân bản Trạm Củ, xã Ta Ma

92 Ông: Thào A Phềnh Bí thư Đảng uỷ xã Pú Xi
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93 Ông: Vàng A Sùng Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Pú Xi

94 Ông: Giàng A Dế Nông dân bản Pú Xi I, xã Pú Xi

95 Ông: Lò Văn Kinh Chủ tịch UBND xã Mùn Chung

96 Bà: Lò Thị Phủ Công chức Văn hoá - Xã hội xã Mùn Chung

97 Ông: Lường Văn Thoa Nông dân bản Chiềng Ban, xã Mùn Chung

98 Ông: Quàng Văn Nghĩa Bí thư Đảng uỷ xã Mường Mùn

99 Bà: Quàng Thị Mánh Công chức Văn hoá - Xã hội xã Mường Mùn

100 Ông: Nguyễn Hồng Chuyên Nông dân Bản Lúm, xã Mường Mùn

101 Ông: Đèo Văn Tiến Chủ tịch UBND xã Nà Tòng

102 Ông: Quàng Văn Quyết Công chức Văn hoá - Xã hội xã Nà Tòng

103 Ông: Lò Văn Hoán Nông dân bản Nậm Bay, xã Nà Tòng

104 Ông: Lò Văn Thiên Chủ tịch UBND xã Quài Tở

105 Ông: Lường Văn Thiết Công chức Văn phòng - Thống kê xã Quài Tở

106 Ông: Tòng Văn Kinh Nông dân bản Én Pậu, xã Quài Tở

107 Bà: Vàng Thị Sua Chủ tịch Hội LHPN xã Toả Tình

108 Ông: Sùng A Sỉ Công chức Văn hoá - Xã hội xã Toả Tình

109 Ông: Mùa A Nính Nông dân bản Hua Sa B, xã Toả Tình

110 Ông: Lầu A Của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tênh Phông

111 Ông: Ly Thị Giang Công chức Văn phòng - Thống kê xã Tênh Phông

112 Ông: Mùa A Lầu Nông dân bản Ten Hon, xã Tênh Phông

113 Ông: Lò Văn Pánh Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh

114 Bà: Tòng Thị Biên Công chức Văn phòng - Thống Kê xã Chiềng Sinh

115 Ông: Quàng Văn Lến Nông dân bản Che Phai I, xã Chiềng Sinh

116 Ông: Lò Văn Hoan Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông

117 Ông: Lò Văn Du Công chức Văn hoá - Xã hội xã Chiềng Đông

118 Ông: Cà Văn Nam Nông dân Bản Nôm, xã Chiềng Đông

119 Ông: Lò Văn Vui Phó Chủ tịch HĐND xã Nà Sáy

120 Bà: Nguyễn Thị Hương Công chức Tài chính - Kế toán xã Nà Sáy

121 Ông: Lò Văn Hồng Nông dân bản Hong Lực, xã Nà Sáy

122 Ông: Lò Văn Nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Mường Thín

123 Ông: Lường Văn Hùng Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Thín

124 Ông: Quàng Văn Hưng Nông dân bản Hốc Chứn, xã Mường Thín
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125 Ông: Cà Văn Thương Bí thư Đảng uỷ xã Mường Khong

126 Ông: Lường Văn Thoát Công chức Văn phòng - Thống kê xã Mường Khong

127 Ông: Quàng Văn Biêng Nông dân bản Co Đứa, xã Mường Khong

Tổng số: 127 cá nhân
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